
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ QUẢNG THÁI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 96/BC-UBND Quảng Thái, ngày 26  tháng 11 năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Giải trình kết quả tự đánh giá, xếp loại 

công tác cải cách hành chính năm 2019của xã Quảng Thái 

 

Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của UBND huyện quy định đánh giá, xếp loại công tác cải 

cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn; 

Căn cứ công văn số 1367/UBND, ngày 12/11/2019 của UBND huyện về hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC 

năm 2019. Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái đã tổ chức tự đánh giá, chấm điểm theo quy định, kết quả như sau 

 

TT Nội dung 
Điểm 

chuẩn 

Quảng Thái 
Tài liệu kiểm chứng 

ĐTC ĐTĐ 

I 

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU 

HÀNH; THÔNG TIN, TUYÊN 

TRUYỀN VÀ KIỂM TRA CCHC 

22.00 22.00   
 

1.1 
Xây dựng Kế hoạch CCHC hằng 

năm 
4 3.5   

 

1.1.1 

Ban hành kế hoạch CCHC năm 

(trước 05/12 của năm trước liền kề 

năm kế hoạch) 
1 1   

 

  
Trước và đúng thời gian quy định 

1 1   
58/KH-

UBND 

3/12/20

18 

Về việc triển khai thực hiện công tác 

cải cách hành chính năm 2019 
 

  
Chậm dưới 10 ngày so với thời gian 

quy định 
0.5     

 

  Không ban hành hoặc ban hành chậm 0      

http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=BE4A3830-0E3A-4EBA-80E6-A17B2E5C314C
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=BE4A3830-0E3A-4EBA-80E6-A17B2E5C314C


 

 

2 

từ 10 ngày trở lên 

1.1.2 

Xác định các nhiệm vụ CCHC trên 

các lĩnh vực theo Kế hoạch CCHC 

của huyện (theo hướng dẫn trong 

việc lập Kế hoạch CCHC và báo cáo 

việc thực hiện) 

1 0.5   

 

  
Xác định đầy đủ các nhiệm vụ và có 

bố trí kinh phí 1    
 

 

  

Không xác định đầy đủ các nhiệm vụ 

hoặc không có bố trí kinh phí 
0.5 0.5   

Xác định đầy đủ 27/27 nhiệm vụ CCHC, tuy nhiên 

không có bố trí kinh phí. 

58/KH-

UBND 

3/12/20

18 

Về việc triển khai thực hiện công 

tác cải cách hành chính năm 2019 
 

  
Không xác định đầy đủ các nhiệm vụ 

và không có bố trí kinh phí 
0     

 

1.1.3 

Các nhiệm vụ cụ thể hóa được kết 

quả hoàn thành và xác định rõ trách 

nhiệm triển khai 
1 1   

 

  

Đạt yêu cầu 

1 1   

Các nhiệm vụ được cụ thể hóa đảm bảo yêu cầu 

58/KH-

UBND 

3/12/20

18 

Về việc triển khai thực hiện công 

tác cải cách hành chính năm 2019 
 

  Không đạt yêu cầu 0.5      

1.1.4 Mức độ hoàn thành kế hoạch 1 1    

  

Thực hiện trên 85% kế hoạch 

1 1   
91/BC-

UBND 

 

19/11/2

019 

Báo cáo tình hình thực hiện Công 

tác cải cách hành chính năm 2019 

 

  Thực hiện từ 50% - 85% kế hoạch 0.5      

  Thực hiện dưới 50% kế hoạch 0      

1.2 Thực hiện công tác báo cáo CCHC 6 6    

http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=BE4A3830-0E3A-4EBA-80E6-A17B2E5C314C
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=BE4A3830-0E3A-4EBA-80E6-A17B2E5C314C
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=BE4A3830-0E3A-4EBA-80E6-A17B2E5C314C
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=BE4A3830-0E3A-4EBA-80E6-A17B2E5C314C
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=647E8A1F-D083-46C1-B383-F8381F887666
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=647E8A1F-D083-46C1-B383-F8381F887666
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1.2.1 

Số lượng báo cáo (2 báo cáo quý, 

báo cáo 6 tháng và báo cáo năm), 

thiếu mỗi báo cáo trừ 0,5 điểm 

2 2   

7/BC-

UBND 

22/2/20

19 

Về công tác cải cách hành chính 

quý I và nhiệm vụ trọng tâm trong 

quý II năm 2019 

32/BC-

UBND 

24/5/20

19 

Soát xét tình hình thực hiện Công 

tác cải cách hành chính 6 tháng 

đầu năm 2019 và triển khai nhiệm 

vụ 6 tháng cuối năm 2019 

54/BC-

UBND 

23/8/20

19 

Tình hình thực hiện công tác cải 

cách hành chính quý III và nhiệm 

vụ trọng tâm trong quý IV năm 

2019 

75/BC-

UBND 

23/10/2

019 

Báo cáo Soát xét tình hình thực 

hiện Công tác cải cách hành chính 

9 tháng đầu năm 2019 và triển 

khai nhiệm vụ những tháng cuối 

năm 2019 

91/BC-

UBND 

 

19/11/2

019 

Báo cáo tình hình thực hiện Công 

tác cải cách hành chính năm 2019 

 

1.2.2 

Nội dung báo cáo: Mỗi báo cáo 

không đúng hướng dẫn trừ 0,5 điểm 

2 2   

7/BC-

UBND 

22/2/201

9 

Về công tác cải cách hành chính 

quý I và nhiệm vụ trọng tâm 

trong quý II năm 2019 

32/BC-

UBND 

24/5/201

9 

Soát xét tình hình thực hiện Công 

tác cải cách hành chính 6 tháng 

đầu năm 2019 và triển khai 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 

54/BC-

UBND 

23/8/201

9 

Tình hình thực hiện công tác cải 

cách hành chính quý III và nhiệm 

http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=83D566B6-F09E-44B5-9A6C-E03E23EB6444
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=83D566B6-F09E-44B5-9A6C-E03E23EB6444
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=C29DB5FC-BE43-42F9-89EC-C85EF609B815
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=C29DB5FC-BE43-42F9-89EC-C85EF609B815
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=A389BB7F-FDE7-4D69-96D9-E3AD1FE15911
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=A389BB7F-FDE7-4D69-96D9-E3AD1FE15911
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=647E8A1F-D083-46C1-B383-F8381F887666
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=647E8A1F-D083-46C1-B383-F8381F887666
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=647E8A1F-D083-46C1-B383-F8381F887666
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=647E8A1F-D083-46C1-B383-F8381F887666
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=83D566B6-F09E-44B5-9A6C-E03E23EB6444
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=83D566B6-F09E-44B5-9A6C-E03E23EB6444
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=C29DB5FC-BE43-42F9-89EC-C85EF609B815
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=C29DB5FC-BE43-42F9-89EC-C85EF609B815
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=A389BB7F-FDE7-4D69-96D9-E3AD1FE15911
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=A389BB7F-FDE7-4D69-96D9-E3AD1FE15911
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vụ trọng tâm trong quý IV năm 

2019 

75/BC-

UBND 

23/10/20

19 

Báo cáo Soát xét tình hình thực 

hiện Công tác cải cách hành 

chính 9 tháng đầu năm 2019 và 

triển khai nhiệm vụ những tháng 

cuối năm 2019 

91/BC-

UBND 

 

19/11/20

19 

Báo cáo tình hình thực hiện Công 

tác cải cách hành chính năm 2019 

 

1.2.3 

Thời gian gửi báo cáo (Báo cáo quý 

I: trước ngày 25/2; báo cáo 6 tháng: 

trước ngày 25/5; báo cáo quý III: 

trước ngày 25/8; báo cáo năm: trước 

ngày 20/11); mỗi báo cáo quá thời 

gian quy định, bị trừ 0,5 điểm 

2 2   

7/BC-

UBND 

22/2/201

9 

Về công tác cải cách hành chính 

quý I và nhiệm vụ trọng tâm 

trong quý II năm 2019 

32/BC-

UBND 

24/5/201

9 

Soát xét tình hình thực hiện Công 

tác cải cách hành chính 6 tháng 

đầu năm 2019 và triển khai 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 

54/BC-

UBND 

23/8/201

9 

Tình hình thực hiện công tác cải 

cách hành chính quý III và nhiệm 

vụ trọng tâm trong quý IV năm 

2019 

75/BC-

UBND 

23/10/20

19 

Báo cáo Soát xét tình hình thực 

hiện Công tác cải cách hành 

chính 9 tháng đầu năm 2019 và 

triển khai nhiệm vụ những tháng 

cuối năm 2019 

91/BC-

UBND 

19/11/20

19 

Báo cáo tình hình thực hiện Công 

tác cải cách hành chính năm 2019 

http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=647E8A1F-D083-46C1-B383-F8381F887666
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=647E8A1F-D083-46C1-B383-F8381F887666
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=647E8A1F-D083-46C1-B383-F8381F887666
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=647E8A1F-D083-46C1-B383-F8381F887666
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=83D566B6-F09E-44B5-9A6C-E03E23EB6444
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=83D566B6-F09E-44B5-9A6C-E03E23EB6444
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=C29DB5FC-BE43-42F9-89EC-C85EF609B815
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=C29DB5FC-BE43-42F9-89EC-C85EF609B815
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=A389BB7F-FDE7-4D69-96D9-E3AD1FE15911
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=A389BB7F-FDE7-4D69-96D9-E3AD1FE15911
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=647E8A1F-D083-46C1-B383-F8381F887666
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=647E8A1F-D083-46C1-B383-F8381F887666
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=647E8A1F-D083-46C1-B383-F8381F887666
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=647E8A1F-D083-46C1-B383-F8381F887666
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1.3 Thông tin, tuyên truyền về CCHC 4 4    

1.3.1 

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền 

CCHC (riêng hoặc lồng ghép trong 

kế hoạch CCHC hàng năm) (trước 

25/12 của năm trước) 

1 1   

 

  
Trước và đúng thời gian quy định 

1 1   
59/KH-

UBND 

03/12/2

018 

Tuyên truyền công tác cải cách hành 

chính năm 2019 
 

  
Chậm dưới 10 ngày so với thời gian 

quy định 
0.5     

 

  
Không ban hành hoặc ban hành chậm 

từ 10 ngày trở lên 
0     

 

1.3.2 
Việc triển khai hoạt động tuyên 

truyền CCHC 
1 1   

 

  

Trong năm có từ 3 hoạt động trở lên 

1 1   

Có từ 03 hoạt động tuyên truyền: Đài truyền thanh, 

Trang TTĐT xã, tổ chức niêm yết tai Bộ phận 

TN&TKQ 

Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 

2019 
https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32

&tc=1727 

  Trong năm có từ 2 hoạt động trở lên 0.5      

  Trong năm có ít hơn 2 hoạt động 0      

1.3.3 

Số lượng tin bài tuyên truyền trên hệ 

thống đài truyền thanh và cổng thông 

tin điện tử của cơ quan. Mỗi tháng ít 

nhất có 4 tin, bài, giảm một tin, bài 

2 2   
Đã đăng tải 132 bài viết truyên truyền(trong đó 37 Bản 

tin CCHC và và 95 bải viết tuyên truyền trên Trang 

TTĐT xã)( Đường links trang TTĐT). So với năm 2018 

http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=55E77BBB-7896-43A2-97E7-E5E4C8BAC62E
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=55E77BBB-7896-43A2-97E7-E5E4C8BAC62E
https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=1727
https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=1727
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trừ 0,5 điểm tăng 126 bài viết, tăng 210%. 

1.4 
Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ công 

chức 
6 6   

 

1.4.1 
Việc xây dựng kế hoạch kiểm tra 

việc thực hiện nhiệm vụ công chức 2 2   
 

  

Có kế hoạch kiểm tra trên 30% số 

công chức làm việc tại UBND xã, thị 

trấn. 
2 2   

Kiểm tra 7/11 công chức, tỷ lệ 63,6% 

22/KH-

UBND 

20/2/20

19 

Kế hoạch kiểm tra thực hiện nhiệm 

vụ đối với CBCC năm 2019 
 

  

Có kế hoạch kiểm tra từ 20% - 30% 

số công chức làm việc tại UBND xã, 

thị trấn. 
1     

 

  

Có kế hoạch kiểm tra dưới 20% số 

công chức làm việc tại UBND xã, thị 

trấn. 
0.5     

 

  Không có kế hoạch kiểm tra 0      

1.4.2 Mức độ thực hiện kế hoạch kiểm tra 2 2    

  

Hoàn thành 100% kế hoạch 

2 2   

Đã thực hiện kiểm tra 7/7 Công chức, đạt trên 100% kế 

hoạch. 

76A/BC-

UBND 

5/11/201

9 

Về kết quả kiểm tra việc thực 

hiện nhiệm vụ của Cán bộ, công 

chức năm 2019 

  
Hoàn thành từ 80% đến dưới 100% 

kế hoạch 
1.5     

 

  Hoàn thành dưới 80% kế hoạch 1      

1.4.3 Kết thúc đợt kiểm tra 2 2    

  

Kịp thời chỉ đạo công chức chấn 

chỉnh, khắc phục những thiếu sót, bất 

cập, hạn chế (15 ngày sau khi kết 
2 2   

Đã ban hành Công văn chỉ đạo khắc phục những hạn 

chế, thiếu sót của CBCC sau kiểm tra. 

211/UBND 11/10/2 Công văn Về việc khắc phục 

http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=57DE6A84-9396-4BDC-B428-2CFD4C448746
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=57DE6A84-9396-4BDC-B428-2CFD4C448746
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=0EF97CA9-4911-488C-8318-D7DD903AC0FD
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=0EF97CA9-4911-488C-8318-D7DD903AC0FD
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=D022268D-9562-4404-ABFF-CC136235DEBA
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thúc đợt kiểm tra). 019 những hạn chế, tồn tại sau kiểm 

tra 
 

  

Chưa kịp thời chỉ đạo công chức 

chấn chỉnh, khắc phục những thiếu 

sót, bất cập, hạn chế (sau15 ngày sau 

khi kết thúc đợt kiểm tra). 

1     

 

  

Không chỉ đạo công chức chấn 

chỉnh, khắc phục những thiếu sót, bất 

cập, hạn chế. 
0     

 

1.5 
Sơ kết, tổng kết công tác CCHC 

hàng năm 
2 2   

 

  

Tổ chức hội nghị riêng 

2 2   

HỘI NGHỊ SOÁT XÉT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC 

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=2682 

 

  Tổ chức hội nghị lồng ghép 1      

  Không tổ chức hội nghị 0      

II 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA CÔNG 

TÁC CCHC 

74 71.5   
 

2.1 Cải cách thể chế 11 9.5    

2.1.1 
Xây dựng, triển khai các văn bản 

QPPL 
3 1.5   

 

2.1.1.1 

Tổ chức triển khai các văn bản QPPL 

của Trung ương, của tỉnh, huyện trên 

các lĩnh vực quản lý 
1.5 1.5   

 

  
Triển khai đầy đủ, đúng quy định, 

đúng thời gian 1.5 1.5   
60/KH-

UBND 

10/12/2018 Về xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2019 
 

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=2682
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=09959ECD-FFD2-4F36-8CDB-B13731CE1BB6
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=09959ECD-FFD2-4F36-8CDB-B13731CE1BB6
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Có triển khai nhưng chưa đầy đủ, 

chưa kịp thời và chưa đúng thời gian 

quy định 
1     

 

  Không tổ chức triển khai 0      

2.1.1.2 

Ban hành kịp thời các văn bản QPPL 

theo phân cấp hoặc được giao tại các 

văn bản QPPL của cơ quan cấp trên 
1.5 0   

 

  Trước và đúng thời gian quy định 1.5     

  
Chậm dưới 10 ngày so với thời gian 

quy định 
1     

 

  
Không ban hành hoặc ban hành chậm 

từ 10 ngày trở lên 
0  0   

Không ban hành 

2.1.2 Rà soát văn bản QPPL 4 2.5    

2.1.2.1 
Ban hành Kế hoạch rà soát văn bản 

QPPL 
1 1   

 

  

Trước và đúng thời gian quy định 

1 1   

Đã ban hành kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2019 đúng thời gian quy định. 

63A/KH-

UBND 

10/12/2

018 

Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật trên địa bàn xã năm 

2019 
 

  
Chậm dưới 10 ngày so với thời gian 

quy định 
0.5     

 

  
Không ban hành hoặc ban hành chậm 

từ 10 ngày trở lên 
0     

 

2.1.2.2 
Báo cáo kết quả rà soát văn bản 

QPPL 
1.5 1.5   

 

  

Đúng thời gian quy định và đủ số 

lượng 1.5 1.5   

Đã ban hành báo cáo kết quả rà soát văn bản QPPL 

đúng thời gian quy định và đầy đủ số lượng 

78/BC- 5/11/2019 Tình hình thực hiện công tác tự 

http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=08E68758-ACA7-48F6-B672-09C232C730D5
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=08E68758-ACA7-48F6-B672-09C232C730D5
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=30428CF3-87C3-4EE0-8DA9-7A4ABB243512
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UBND kiểm tra văn bản Quy phạm pháp 

luật và các văn bản chứa đựng quy 

phạm pháp luật liên quan năm 

2019 
 

  
Không đúng thời gian quy định hoặc 

không đủ số lượng 
1     

 

  Không báo cáo 0      

2.1.2.3 Xử lý kết quả rà soát 1.5 0    

  

Có sửa đổi, xử lý hoặc kiến nghị sửa 

đổi, xử lý các văn bản QPPL không 

phù hợp 
1.5    

 

  

Có kiến nghị sửa đổi hoặc có kiến 

nghị xử lý các văn bản QPPL không 

phù hợp 
1     

 

  

Không sửa đổi, kiến nghị sửa đổi, xử 

lý các văn bản QPPL không phù hợp 

sau rà soát 
0  0   

Không ban hành kiến nghị sửa đổi 

2.1.3 Kiểm tra, xử lý văn bản QPPL 4 1.5    

2.1.3.1 

Ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý 

văn bản QPPL (riêng hoặc chung 

trong Kế hoạch rà soát văn bản 

QPPL) 

1 0   

 

  Trước và đúng thời gian quy định 1     

  
Chậm dưới 10 ngày so với thời gian 

quy định 
0.5     

 

  
Không ban hành hoặc ban hành chậm 

từ 10 ngày trở lên 
0 0   

Không ban hành kế hoạch kiểm tra 

2.1.3.2 
Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý văn 

bản QPPL 
1.5 1.5   

 

  Đúng thời gian quy định và đủ số 1.5 1.5   78/BC- 5/11/2019 Tình hình thực hiện công tác tự 

http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=30428CF3-87C3-4EE0-8DA9-7A4ABB243512
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=30428CF3-87C3-4EE0-8DA9-7A4ABB243512
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lượng UBND kiểm tra văn bản Quy phạm pháp 

luật và các văn bản chứa đựng quy 

phạm pháp luật liên quan năm 2019 
 

  
Không đúng thời gian quy định hoặc 

không đủ số lượng 
1     

 

  Không báo cáo 0      

2.1.3.3 Xử lý kết quả kiểm tra, xử lý 1.5 0    

  

Có sửa đổi, xử lý hoặc kiến nghị sửa 

đổi, xử lý các văn bản QPPL không 

phù hợp 
1.5    

 

  

Có kiến nghị sửa đổi hoặc có kiến 

nghị xử lý các văn bản QPPL không 

phù hợp 
1     

 

  

Không có kiến nghị sửa đổi, xử lý 

các văn bản QPPL không phù hợp 

sau rà soát 
0 0    

Không có kiến nghị sửa đổi, xử lý các văn bản QPPL 

không phù hợp 

2.2 Cải cách TTHC 13 11    

2.2.1 Kiểm soát TTHC 3 3    

2.2.1.1 Ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC 1 1    

  

Trước và đúng thời gian quy định 

1 1   

Đã ban hành Kế hoạch Kiểm soát TTHC 2019 đúng 

thời gian quy định. 

5/KH-

UBND 

2/1/201

9 

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 

2019 
 

  
Chậm dưới 10 ngày so với thời gian 

quy định 
0.5     

 

  
Không ban hành hoặc ban hành chậm 

từ 10 ngày trở lên 
0     

 

2.2.1.2 Nội dung kế hoạch kiểm soát TTHC 1 1    

http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=30428CF3-87C3-4EE0-8DA9-7A4ABB243512
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=F69F31C9-4611-4FD3-A4A7-331904228BE1
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=F69F31C9-4611-4FD3-A4A7-331904228BE1
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Kế hoạch có đầy đủ các nội dung, 

nhiệm vụ kiểm soát TTHC và xác 

định rõ trách nhiệm của bộ phận thực 

hiện 
1 1   

Kế hoạch Kiểm soát TTHC 2019 Kế hoạch có đầy đủ 

các nội dung, nhiệm vụ kiểm soát TTHC và xác định rõ 

trách nhiệm của bộ phận thực hiện 

5/KH-

UBND 

2/1/201

9 

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 

2019 
 

  

Kế hoạch không đầy đủ các nội 

dung, nhiệm vụ kiểm soát TTHC 

hoặc không xác định rõ trách nhiệm 

của bộ phận thực hiện 

0.5     

 

  Không ban hành kế hoạch 0      

2.2.1.3 
Thực hiện báo cáo hoạt động kiểm 

soát TTHC định kỳ 
1 1   

 

  

Đúng thời gian quy định và đủ số 

lượng (4 báo cáo/năm) thiếu mỗi báo 

cáo trừ 0.25 điểm 

1 1   

Đã ban hành đầy đủ 4 báo cáo/năm 

……   

12/BC-

UBND 
18/3/2019 

Về việc thực hiện công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính Qúy I 

năm 2019 

39/BC-

UBND 
18/6/2019 

BC Về việc thực hiện công tác 

kiểm soát thủ tục hành chính 

Qúy II năm 2019 

53/BC-

UBND 
26/8/2019 

Báo cáo Về việc thực hiện công 

tác kiểm soát thủ tục hành chính 

8 tháng đầu năm 2019 
 

  Không báo cáo 0      

2.2.2 

Kịp thời niêm yết tại bảng niêm yết 

và cổng thông tin điện tử các TTHC 

mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc 

bãi bỏ theo quy định 

1 1   

 

http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=F69F31C9-4611-4FD3-A4A7-331904228BE1
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=F69F31C9-4611-4FD3-A4A7-331904228BE1
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=8DE3A9EB-DEC1-4CF4-8182-5F8BD50A9366
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=8DE3A9EB-DEC1-4CF4-8182-5F8BD50A9366
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=569068C4-BDC7-4945-8BB1-5F4405D6C1F2
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=569068C4-BDC7-4945-8BB1-5F4405D6C1F2
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=57A256C8-E86D-4134-90C8-59197E89571A
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=57A256C8-E86D-4134-90C8-59197E89571A
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Sau 5 ngày văn bản có hiệu lực thi 

hành 1 1   

Đã thực hiện niêm yết tại bảng niêm yết và công khai 

trên trang TTĐT sau 05 ngày văn bản có hiệu lực(Hình 

ảnh+ Đường links trên trang TTĐT) 

  
Sau từ 6 đến 10 ngày văn bản có hiệu 

lực thi hành 
0.5     

 

  
Sau từ 11 đến 20 ngày văn bản có 

hiệu lực thi hành 
0.25     

 

  Không niêm yết 0      

2.2.3 
Thực hiện công tác thống kê, rà soát 

TTHC 
1.5 1   

 

  

Có thực hiện công tác thống kê, rà 

soát TTHC và có đề xuất sửa đổi, bổ 

sung, thay thế hoặc bãi bỏ TTHC 

không còn phù hợp 

1.5     

 

  

Có thực hiện công tác thống kê, rà 

soát TTHC nhưng không đề xuất sửa 

đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ 

TTHC không còn phù hợp 

1 1   
  

 

  
Không thực hiện công tác thống kê, 

rà soát 
0     

 

2.2.4 Rà soát, đánh giá TTHC 3 1.5    

2.2.4.1 

Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá 

TTHC hoặc có danh mục TTHC rà 

soát ban hành kèm kế hoạch kiểm 

soát TTHC 

1 1   

 

  

Trước và đúng thời gian quy định 

1 1   

Đã ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 

2019 đúng thời gian quy định 

4/KH-

UBND 

2/1/201

9 

Rà soát, đánh giá quy định, thủ tục 

hành chính năm 2019 
 

  Chậm dưới 10 ngày so với thời gian 0.5      

http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=4B2EB35D-B287-4E23-9101-E228EC68AAA6
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=4B2EB35D-B287-4E23-9101-E228EC68AAA6
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quy định 

  Không ban hành 0      

2.2.4.2 
Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá 

TTHC 
1 0.5   

 

  
Đúng thời gian quy định và đủ số 

lượng 
1    

 

  

Không đúng thời gian quy định hoặc 

không đủ số lượng 

0.5 0.5  

Đã ban hành báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC 

năm 2019 đúng thời gian quy định nhưng không đủ số 

lượng 

42a/BC-

UBND 

5/7/201

9 

Báo cáo Kết quả rà soát, đánh giá 

thủ tục hành chính năm 2019 
 

  Không báo cáo 0      

2.2.4.3 Kiến nghị cải cách TTHC 1 0    

  
Có kiến nghị sửa đổi, xử lý các 

TTHC không phù hợp 
1     

 

  
Không có kiến nghị sửa đổi, xử lý 

các TTHC không phù hợp 
0  0   

Không có kiến nghị sửa đổi, bổ sung 

2.2.5 

Kết quả giải quyết TTHC được tiếp 

nhận, giải quyết và trả kết quả trong 

năm được cải tiến 
1.5 1.5   

 

  

Có rút ngắn về mặt thời gian, về 

thành phần hồ sơ, về quy trình tiếp 

nhận và giải quyết TTHC 
1.5 1.5   

 

  Có rút ngắn về mặt thời gian 1      

  Có đơn giản về thành phần hồ sơ 0.5      

  
Có cải tiến về quy trình tiếp nhận và 

giải quyết TTHC 
0.5     

 

2.2.6 Thực hiện công khai bộ TTHC 1 1    

http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=0EAD80A4-76EF-4C6E-A9FE-7666E7CFB386
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=0EAD80A4-76EF-4C6E-A9FE-7666E7CFB386
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Có từ 02 hình thức công khai trở lên 

1 1   

Đã thực hiện công khai đầy đủ 02 hình thức công 

khai(niêm yết tại bảng và trên Trang TTĐT) bộ TTHC 

năm 2019  

+ Tài liệu kiểm chứng gồm:  

(hình ảnh công khai tại bảng) 

+Công khai trang TTĐT 

 

  Có 01 hình thức công khai 0.5      

  Không công khai bộ TTHC 0      

2.2.7 

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị đối 

với các quy định hành chính và 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 

của đơn vị 

1 1   

 

  

Có công khai địa chỉ, số điện thoại 

tiếp nhận và quy trình tiếp nhận, xử 

lý phản ánh, kiến nghị 

1 1   

Đã thực hiện công khai đầy đủ 02 hình thức công 

khai(niêm yết tại bảng và trên Trang TTĐT) địa chỉ, số 

điện thoại tiếp nhận PAKN  

+ Tài liệu kiểm chứng gồm:  

(hình ảnh công khai tại bảng) 

+Công khai trang TTĐT 

 

  

Có công khai địa chỉ, số điện thoại 

tiếp nhận hoặc có công khai quy trình 

tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị 
0.5     

 

  Không công khai 0      
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2.2.8 

Xử lý tiếp nhận phản ánh, kiến nghị 

đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của đơn vị 
1 1   

 

  

Trên 90% phản ánh, kiến nghị đều 

được xử lý hoặc kiến nghị xử lý 

1 1   

100% số PAKN được xử lý hoặc kiến nghị xử lý.  

-Báo cáo kiểm soát TTHC năm 2018 và 3 quý năm 

2019 

57/BC-

UBND 

12/12/20

18 

Báo cáo Tình hình thực hiện 

công tác kiểm soát thủ tục hành 

chính năm 2018 

12/BC-

UBND 

18/3/201

9 

Về việc thực hiện công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính Qúy I 

năm 2019 

39/BC-

UBND 

18/6/201

9 

BC Về việc thực hiện công tác 

kiểm soát thủ tục hành chính Qúy 

II năm 2019 

42a/BC-

UBND 
5/7/2019 

Báo cáo Kết quả rà soát, đánh giá 

thủ tục hành chính năm 2019 

53/BC-

UBND 

26/8/201

9 

Báo cáo Về việc thực hiện công 

tác kiểm soát thủ tục hành chính 

8 tháng đầu năm 2019 

62/BC-

UBND 

17/9/201

9 

Báo cáo Về việc thực hiện công 

tác kiểm soát thủ tục hành chính 

Qúy III năm 2019 

Tiếp nhận 41 ý kiến hỏi đáp, phản ảnh trên Mục tiếp 

nhận ý kiến của công dân trên trang TTĐT và đã được 

trả lời, giải đáp kịp thời đảm bảo 100%(Trang TTĐT) 

 

http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&Id=D75D65C7-3C93-485B-8DE5-B3667D715907&read=f
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&Id=D75D65C7-3C93-485B-8DE5-B3667D715907&read=f
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=8DE3A9EB-DEC1-4CF4-8182-5F8BD50A9366
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=8DE3A9EB-DEC1-4CF4-8182-5F8BD50A9366
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=569068C4-BDC7-4945-8BB1-5F4405D6C1F2
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=569068C4-BDC7-4945-8BB1-5F4405D6C1F2
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=0EAD80A4-76EF-4C6E-A9FE-7666E7CFB386
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=0EAD80A4-76EF-4C6E-A9FE-7666E7CFB386
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=57A256C8-E86D-4134-90C8-59197E89571A
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=57A256C8-E86D-4134-90C8-59197E89571A
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=6E1BDD30-2C38-4C0B-9F5E-89F6ACF40F26
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=6E1BDD30-2C38-4C0B-9F5E-89F6ACF40F26


 

 

16 

  

Từ 70% đến dưới 90 % phản ánh, 

kiến nghị đều được xử lý hoặc kiến 

nghị xử lý 
0.5     

 

  
Dưới 70%phản ánh, kiến nghị đều 

được xử lý hoặc kiến nghị xử lý 
0     

 

2.3 
Cải cách tổ chức bộ máy hành 

chính 
2 2   

 

2.3.1 
Công tác xây dựng chính quyền địa 

phương 
1 1   

 

  

Tổ chức bầu trưởng thôn, tổ trưởng 

tổ dân phố đảm bảo thời gian, quy 

trình theo quy định 

1 1   

Đã tổ chức bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2018- 2021 

đảm bảo đúng quy đinh về thời gian, quy trình 

Bài viết: Xã Quảng Thái tổ chức bầu cử Trưởng thôn, phó 

trưởng thôn nhiệm kỳ 2018 – 2021 

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=1601 

 

58A/KH-

UBND 

22/10/2018 Kế hoạch Về việc triển khai công 

tác bầu Trưởng thôn, nhiệm kỳ 

2018-2021 

148/QĐ-

UBND 

22/11/2018 Về việc thành lập Ban chỉ đạo 

bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 

2018-2020 

150/QĐ-

UBND 

10/12/2018 Quyết định Về việc bổ nhiệm 

Trưởng thôn Lai Hà,nhiệm kỳ 

2018-2021 

151/QĐ-

UBND 

10/12/2018 Quyết định Quyết định Về việc 

bổ nhiệm Trưởng thôn Tây 

Hoàng ,nhiệm kỳ 2018-2021 

152/QĐ-

UBND 

10/12/2018 Quyết định Quyết định Về việc 

bổ nhiệm Trưởng thôn Trung 

22/11/2018 Về việc thành lập Ban chỉ đạo bầu cử Trưởng thôn 

nhiệm kỳ 2018-2020 

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=1601
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&Id=738D8CCF-66DD-4512-A29F-2108D009B363&read=f
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&Id=738D8CCF-66DD-4512-A29F-2108D009B363&read=f
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=B5480591-8036-4237-827D-A60C182C9BDD
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=B5480591-8036-4237-827D-A60C182C9BDD
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=8E951880-4602-4B77-9138-296B010526D0
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=8E951880-4602-4B77-9138-296B010526D0
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=565412AC-77A7-4FE0-9BB4-59902B5E24F4
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=565412AC-77A7-4FE0-9BB4-59902B5E24F4
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=3C98EB0B-7B98-4EA0-BA18-1D5E6354DDBB
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=3C98EB0B-7B98-4EA0-BA18-1D5E6354DDBB


 

 

17 

Kiều, nhiệm kỳ 2018-2021 

153/QĐ-

UBND 

10/12/2018 Quyết định Quyết định Về việc 

bổ nhiệm Trưởng thôn Trung 

Làng ,nhiệm kỳ 2018-2021 

154/QĐ-

UBND 

10/12/2018 Quyết định Quyết định Về việc 

bổ nhiệm Trưởng thôn Trằm 

Ngang, nhiệm kỳ 2018-2021 

155/QĐ-

UBND 

10/12/2018 Quyết định Quyết định Về việc 

bổ nhiệm Trưởng thôn Nam 

Giảng, nhiệm kỳ 2018-2021 
 

  

Tổ chức bầu trưởng thôn, tổ trưởng 

tổ dân phố chưa đảm bảo thời gian, 

quy trình theo quy định 
0.5     

 

  
Không tổ chức bầu trưởng thôn, tổ 

trưởng tổ dân phố khi hết nhiệm kỳ 0     
 

2.3.2 Quy chế làm việc của cơ quan 1 1    

  

Có ban hành, rà soát, sửa đổi quy chế 

làm việc 
1 1   

Đã ban hành Quy chế làm việc của cơ quan UBND xã 

173/QĐ-

UBND 

30/12/2

018 

Quyết định về việc ban hành Quy 

chế làm việc của UBND xã Quảng 

Thái nhiệm kỳ 2016-2021 
 

  
Không ban hành, rà soát, sửa đổi quy 

chế làm việc 
0     

 

2.4 
Xây dựng và nâng cao chất lượng 

đội ngũ cán bộ, công chức 
12 12   

 

2.4.1 
Bố trí công chức theo đúng chuyên 

ngành đào tạo 
2 2   

 

  
Bố trí đúng trên 90% 

2 2   Đã bố trí công chức đúng theo chuyên ngành đào tạo 

trên 90% 

http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=6A917F53-B421-4BC1-AAD5-C16C5064D5C3
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=6A917F53-B421-4BC1-AAD5-C16C5064D5C3
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=4D6ABFE3-8F0C-488E-A362-CF4BD18D072B
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=4D6ABFE3-8F0C-488E-A362-CF4BD18D072B
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=FD13D331-7B5B-4EF4-99CE-0B621810833E
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=FD13D331-7B5B-4EF4-99CE-0B621810833E
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=A6997844-7C47-40BE-AC91-37427CAEF380
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=A6997844-7C47-40BE-AC91-37427CAEF380
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Danh sách trích ngang CBCC 

http://nhansu.thuathienhue.gov.vn/?id=303 

 

  Bố trí đúng từ 80 đến 90% 1      

  Bố trí đúng dưới 80% 0      

2.4.2 
Thực hiện đánh giá cán bộ, công 

chức 
2 2   

 

  

Đúng mẫu, đúng thời gian quy định 

2 2   

Đã thực hiện đánh giá CBCC năm 2019 đúng thời gian, 

biễu mẫu quy định theo quyết định 12/2019/QĐ-UBND 

của UBND tỉnh hoàn thành trước ngày 15/11/2019 

Bài viết: Họp đánh giá, phân loại cán bộ, công chức năm 

2019 
https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=3117 
Tổng hợp kết quả đánh giá CBCC năm 2019 

 

 

  
Không đúng mẫu hoặc không đúng 

thời gian quy định 
1     

 

  
Không đúng mẫu, không đúng thời 

gian quy định 
0     

 

2.4.3 

Tỷ lệ cán bộ, công chức được đào 

tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp 

vụ 
2 2   

 

  Từ 25% số cán bộ, công chức trở lên 2 2    

  
Từ 15% - 25% số cán bộ, số công 

chức 
1   

  
 

  Dưới 15% số cán bộ, công chức 0.5      

2.4.4 

Cán bộ, công chức thực hiện tốt kỷ 

luật, kỷ cương hành chính, nâng cao 

tinh thần, trách nhiệm và đạo đức 
2 2   

 

http://nhansu.thuathienhue.gov.vn/?id=303
https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=3117
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nghề nghiệp 

  
Trong năm, 100 % cán bộ, công chức 

không vi phạm kỷ luật 
2 2   

Trong năm 

  

Có trường hợp cán bộ, công chức vi 

phạm các quy định nhưng chưa tới 

mức xử lý kỷ luật cảnh cáo 
1     

 

  

Có trường hợp cán bộ, công chức vi 

phạm các quy định bị xử lý kỷ luật từ 

mức cảnh cáo trở lên 
0     

 

2.4.5 
Tỷ lệ đạt chuẩn của công chức các 

xã, thị trấn 
2 2   

 

  100% công chức đạt chuẩn 2 2    

  
Từ 80% đến dưới 100% công chức 

đạt chuẩn 
1     

 

  Dưới 80% công chức đạt chuẩn 0      

2.4.6 
Tỷ lệ đạt chuẩn của cán bộ các xã, thị 

trấn 
2 2   

 

  100% cán bộ đạt chuẩn 2 2    

  
Từ 80% đến dưới 100% cán bộ đạt 

chuẩn 
1     

 

  Dưới 80% cán bộ đạt chuẩn 0      

2.5 Cải cách tài chính công 5 5    

2.5.1 

Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về sử dụng biên chế và 

kinh phí quản lý hành chính theo 

Nghị định số 130/2005/NĐ-CP 

1 1   

 

  

Rà soát quy chế chi tiêu nội bộ, quy 

chế quản lý và sử dụng tài sản công 

và có sửa đổi, bổ sung quy chế chi 
1 1   

Đã ban hành Quyết định về quy định chi tiêu nội bộ, 

quản lý và sử dụng tài sản công thuộc cơ quan UBND 

xã 
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tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử 

dụng tài sản công khi văn bản thay 

đổi 
74/QĐ-

UBND 

30/12/2

018 

Quyết định về việc ban hành Quy 

chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử 

dụng tài sản công thuộc cơ quan 

UBND xã 
 

  

Không sửa đổi, bổ sung quy chế chi 

tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử 

dụng tài sản công khi văn bản thay 

đổi 

0     

 

2.5.2 

Thực hiện Quy chế công khai tài 

chính ban hành theo Quyết định số 

192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 

của Thủ tướng Chính phủ 

2 2   

 

  

Thực hiện công khai bằng một trong 

các hình thức: Niêm yết tại trụ sở cơ 

quan; phát hành ấn phẩm; thông báo 

bằng văn bản đến các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, cá nhân có liên quan 

2 2   

Đã ban hành Quyết định công khai dự toán Ngân sách 

năm 2019, niêm yết tại Trụ sở cơ quan, thông báo đến 

các ban ngành, đoàn thể và công khai trên trang 

TTĐT xã. 

38/QĐ-

UBND 

4/3/201

9 

Về việc công bố công khai dự toán 

Ngân sách năm 2019 của UBND 

xã Quảng Thái 

Bài viết: Công khai Dự toán Thu- Chi Ngân sách Nhà 

nước năm 2019 
https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=1775 

Niêm yết tại trụ sở 

 

  

Có thực hiện công khai bằng hình 

thức thông báo trong các cuộc họp, 

hội nghị của cơ quan, đơn vị 
1     

 

  Không công khai 0      

2.5.3 
Thực hiện chế độ báo cáo về tài 

chính 
2 2   

 

http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=A6997844-7C47-40BE-AC91-37427CAEF380
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=A6997844-7C47-40BE-AC91-37427CAEF380
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=F7D05BF0-1144-496E-86D0-6F021012FBE1
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=F7D05BF0-1144-496E-86D0-6F021012FBE1
https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=1775
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Có thực hiện đầy đủ các báo cáo về 

tài chính (như: báo cáo thực hiện chế 

độ tự chủ, báo cáo thực hành tiết 

kiệm chống lãng phí...) và đúng thời 

gian quy định 

2 2   

Đã thực hiện đầy đủ các báo cáo tài chính và đúng thời 

gian theo quy định. 

36/BC-

UBND 

17/6/20

19 

Báo cáo QUYẾT TOÁN THU 

CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 

2018 

66/BC-

UBND 

30/9/20

19 

BÁO CÁO Về tình hình và kết 

quả thực hiện Kết luận số 58/KL-

TTr ngày 20/6/2019 của Thanh tra 

Sở Tài chính về công tác quản lý 

tài chính, Ngân sách tại UBND xã 

Quảng Thái, Huyện Quảng Điền. 
 

  

Có thực hiện đầy đủ các báo cáo về 

tài chính (như: báo cáo thực hiện chế 

độ tự chủ, báo cáo thực hành tiết 

kiệm chống lãng phí...) nhưng không 

đúng thời gian quy định 

1     

 

  
Không thực hiện chế độ báo cáo về 

tài chính 
0     

 

2.6 Hiện đại hoá nền hành chính 16 16    

2.6.1 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động của cơ quan 

8 8   

Đạt 85,6 điểm, xếp vị trí thứ 2/11 xã, thị trấn về chỉ số 

chấm điểm chính quyền điện tử 2019 

Bài viết: Xếp hạng Mức độ chính quyền điện tử: Quảng 

Thái xếp thứ 2/11 xã, thị trấn thuộc huyện Quảng Điền 
https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=2910 

2.6.2 

Xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý 

chất lượng theo TCVN ISO 

9001:2015 
8 8   

 

http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=046F2129-2401-44B1-A9E5-96EF4DF22341
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=046F2129-2401-44B1-A9E5-96EF4DF22341
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=E1D0E47F-887F-488F-B7B9-520A13C20AE9
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=E1D0E47F-887F-488F-B7B9-520A13C20AE9
https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=2910
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2.6.2.1 

Số lượng TTHC được xây dựng áp 

dụng hệ thống quản lý chất lượng 

ISO 9001:2015 
2 2   

 

  

100% số TTHC được xây dựng áp 

dụng hệ thống quản lý chất lượng 

ISO 9001:2015 

2 2   

100% thủ tục hành chính được xây dựng và áp dụng hệ 

thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 

168/QĐ-

UBND 

25/10/2

019 

Quyết định Về việc công bố lần 03 

Hệ thống Quản lý chất lượng phù 

hợp với Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 tại UBND 

xã Quảng Thái 

Bài viết: Công bố Hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp 

với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND 

xã Quảng Thái 

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=2704 

  

Có từ 90% đến dưới 100% số TTHC 

được xây dựng áp dụng hệ thống 

quản lý chất lượng ISO 9001:2015 
1     

 

  

Có từ 50 đến dưới 90% số TTHC 

được xây dựng áp dụng hệ thống 

quản lý chất lượng ISO 9001:2015 
0.5     

 

  

Có dưới 50% số TTHC được xây 

dựng áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng ISO 9001:2015 
0     

 

2.6.2.2 

Thực hiện áp dụng và duy trì tốt hệ 

thống quản lý chất lượng ISO 

9001:2015 vào hoạt động trong năm 
4 4   

 

  

Có ban hành mục tiêu chất lượng 

1 1   
Đã thực hiện đầy đủ các bước quy định của hệ thống 

quản lý chất lượng ISO 9001: 2015. Có ban hành mục 

tiêu chất lượng 

http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=CB0AD0FC-F04A-49E3-B8C5-6B697B447509
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=CB0AD0FC-F04A-49E3-B8C5-6B697B447509
https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=2704
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13/QĐ-

UBND 

29/1/20

19 

Về việc ban hành Mục tiêu chất 

lượng năm 2019 theo Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp 

dụng tại UBND xã Quảng Thái 

Bài viết: Ban hành Mục tiêu chất lượng theo Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 năm 2019 

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=1746 

Bài viết: Công bố Hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp 

với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND 

xã Quảng Thái 

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=2704 

  

Có thực hiện đánh giá mục tiêu chất 

lượng 

1 1   

có thực hiện đánh giá mục tiêu chất lượng; 

16/KH-

UBND 

29/1/20

19 

Duy trì áp dụng và cải tiến Hệ 

thống Quản lý chất lượng theo 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015 tại Ủy ban nhân dân xã 

Quảng Thái năm 2019 
 

  

Có tổ chức hoạt động đánh giá nội bộ 

1 1   

có tổ chức hoạt động đánh giá nội bộ  

19/KH-

UBND 

29/1/20

19 

Đánh giá nội bộ năm 2019 

167/QĐ-

UBND 

25/10/2

019 

Quyết định Về việc thành lập đoàn 

đánh giá nội bộ lần 03 Hệ thống 

Quản lý chất lượng theo Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015 tại UBND xã Quảng 

Thái 

http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=5578841B-6EFE-40E1-BC2D-035A27C46B63
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=5578841B-6EFE-40E1-BC2D-035A27C46B63
https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=1746
https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=2704
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=DF07B950-D788-4BA2-ACA9-96FA995C9C42
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=DF07B950-D788-4BA2-ACA9-96FA995C9C42
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=C3490EB4-34AC-49B9-AD5D-E89292048313
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=C3490EB4-34AC-49B9-AD5D-E89292048313
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=C7B53313-D4C6-4CDD-A2D0-F343AA85AB5F
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=C7B53313-D4C6-4CDD-A2D0-F343AA85AB5F
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73/BC-

UBND 

25/10/2

019 

Báo cáo Về việc tổng hợp kết quả 

Đánh giá nội bộ tại xã Quảng Thái 
 

  

Có tiến hành xem xét của lãnh đạo 

1 1   

có tiến hành xem xét lãnh đạo 

72/BC-

UBND 

25/10/2

019 

Báo cáo Tình hình triển khai thực 

hiện Hệ thống quản lý chất lượng 

ISO 9001:2015 tại Uỷ ban nhân 

dân xã Quảng Thái 
 

2.6.2.3 
Kiểm soát vận hành hệ thống quản lý 

chất lượng ISO 9001:2015 
2 0   

 

  

Có rà soát, cập nhật quy trình giải 

quyết thủ TTHC theo tiêu chuẩn ISO 

khi các văn bản quy phạm pháp luật 

liên quan có thay đổi và có thực hiện 

khắc phục các điểm không phù hợp 

sau các lần đánh giá 

2    

 

  

Có rà soát, cập nhật quy trình giải 

quyết thủ TTHC theo tiêu chuẩn ISO 

khi các văn bản quy phạm pháp luật 

liên quan có thay đổi nhưng không 

khắc phục các điểm không phù hợp 

sau các lần đánh giá 

1     

 

  

Không rà soát, cập nhật quy trình 

giải quyết thủ TTHC theo tiêu chuẩn 

ISO 
0 0    

Không thực hiện rà soát, cập nhật các quy trình giải 

quyết các thủ tục hành chính 

2.7 
Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông 
15 14.5   

 

2.7.1 

Tỷ lệ TTHC thực hiện tiếp nhận, giải 

quyết theo cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả 

1 1   

 

http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=8AC0E610-F5A6-4024-9529-56E321160027
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=8AC0E610-F5A6-4024-9529-56E321160027
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=0EFC9537-1A89-4404-857F-630FC4188D22
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=0EFC9537-1A89-4404-857F-630FC4188D22
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100% số TTHC 

1 1   

100% số TTHC được tiếp nhận, giải quyết theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận 

TN&TKQ 

89A/BC-

UBND 

26/11/2

019 

Báo cáo Tình hình thực hiện công 

tác cải cách hành chính năm 2019 

và phương hướng nhiệm vụ năm 

2020 

57/BC-

UBND 

12/12/2

018 

Báo cáo Tình hình thực hiện công 

tác kiểm soát thủ tục hành chính 

năm 2018 

12/BC-

UBND 

18/3/20

19 

Về việc thực hiện công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính Qúy I năm 

2019 

39/BC-

UBND 

18/6/20

19 

BC Về việc thực hiện công tác 

kiểm soát thủ tục hành chính Qúy 

II năm 2019 

53/BC-

UBND 

26/8/20

19 

Báo cáo Về việc thực hiện công 

tác kiểm soát thủ tục hành chính 8 

tháng đầu năm 2019 

62/BC-

UBND 

17/9/20

19 

Báo cáo Về việc thực hiện công 

tác kiểm soát thủ tục hành chính 

Qúy III năm 2019 
 

  Từ 80% đến dưới 100% số TTHC 0.75      

  Từ 65 đến dưới 80% số TTHC 0.5      

  Từ 50 đến dưới 65% số TTHC 0.25      

  Dưới 50% số TTHC 0      

2.7.2 Phòng làm việc của Bộ phận 1 1    

http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=CA806703-9411-4E3E-A2EA-68D5CD6F3C8E
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=CA806703-9411-4E3E-A2EA-68D5CD6F3C8E
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&Id=D75D65C7-3C93-485B-8DE5-B3667D715907&read=f
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&Id=D75D65C7-3C93-485B-8DE5-B3667D715907&read=f
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=8DE3A9EB-DEC1-4CF4-8182-5F8BD50A9366
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=8DE3A9EB-DEC1-4CF4-8182-5F8BD50A9366
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=569068C4-BDC7-4945-8BB1-5F4405D6C1F2
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=569068C4-BDC7-4945-8BB1-5F4405D6C1F2
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=57A256C8-E86D-4134-90C8-59197E89571A
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=57A256C8-E86D-4134-90C8-59197E89571A
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=6E1BDD30-2C38-4C0B-9F5E-89F6ACF40F26
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=6E1BDD30-2C38-4C0B-9F5E-89F6ACF40F26
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TN&TKQ 

  

Đảm bảo diện tích theo quy định 

1 1   

Phòng làm việc của bộ phận TN&TKQ diện tích 70 

m2, đảm bảo 100% diện tích theo yêu cầu 

 

 

  
Đảm bảo trên 80% đến dưới 100% 

diện tích theo quy định 
0.5     

 

  
Đảm bảo dưới 80% diện tích theo 

quy định 
0     

 

2.7.3 
Trang thiết bị làm việc tại Bộ phận 

TN&TKQ 
1 1   

 

  

Đảm bảo 100% yêu cầu 

1 1   

Trang thiết bị làm việc của bộ phận TN&TKQ được 

đầu tư đầy đủ, đảm bảo 100% theo yêu cầu. 

Danh mục các trang thiết bị được đầu tư 

137A/QĐ

-UBND 

19/11/2

019 

Quyết định Về việc phê duyệt kết 

quả lựa chọn nhà cung cấp lắp đặt 

Trang thiết bị vật tư cho bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả hiện đại 

của xã Quảng Thái năm 2019 

 

 

  
Đảm bảo từ 70% đến dưới 100% yêu 

cầu 
0.5     

 

  Dưới 70% yêu cầu 0      

2.7.4 
Nguồn nhân lực công chức làm việc 

tại Bộ phận TN&TKQ 
1 1   

 

  
Công chức đáp ứng khoảng trên 80% 

nhu cầu công việc 1 1   CBCC làm việc của bộ phận TN&TKQ đảm bảo 100% 

đáp ứng yêu cầu công việc 

http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=6E51E9BC-0886-415F-9DA0-B1DB0747B3C5
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=6E51E9BC-0886-415F-9DA0-B1DB0747B3C5
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36A/QĐ-

UBND 

19/02/2

019 

Quyết định Về việc bố trí công 

chức làm việc tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả Ủy ban nhân 

dân xã Quảng Thái 
 

  
Công chức đáp ứng từ 50% - 80% 

nhu cầu công việc 
0.5     

 

  
Công chức đáp ứng dưới 50% nhu 

cầu công việc 
0     

 

2.7.5 
Quy chế hoạt động của Bộ phận 

TN&TKQ 
1 1   

 

  

Có ban hành và sửa đổi, bổ sung kịp 

thời (dưới 15 ngày khi có sự thay 

đổi) 

1 1   

Có ban hành quy chế  

36C/QĐ-

UBND 

19/02/2

019 

Quyết định Về việc ban hành Quy 

chế tổ chức và hoạt động Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả hiện đại 

của Ủy ban nhân dân xã Quảng 

Thái 

Bài viết: Quy chế làm việc tại Bộ phận và Trả kết quả 

hiện đại xã Quảng Thái. 
https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=2962 

  

Có ban hành nhưng chưa sửa đổi, bổ 

sung kịp thời (trên 15 ngày khi có sự 

thay đổi) 
0.5     

 

  Không sửa đổi, bổ sung 0      

2.7.6 
Niêm yết TTHC tại Bộ phận 

TN&TKQ 
1 1   

 

  

Đúng theo quy định của pháp luật và 

hướng dẫn của UBND huyện 

1 1   

Bài viết: Công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp 

nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của 

Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn 

http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&Id=14780C60-3DAA-4AB9-AEF5-20D0D0190EA9&read=f
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&Id=14780C60-3DAA-4AB9-AEF5-20D0D0190EA9&read=f
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&Id=160BE4F4-C138-4F2F-B9EB-9DE33A9A6F8B&read=f
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&Id=160BE4F4-C138-4F2F-B9EB-9DE33A9A6F8B&read=f
https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=2962
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https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=2160 

Đã Niêm yết đầy đủ TTHC 

+ Tài liệu kiểm chứng gồm:  

(Hình ảnh niêm yết tại bảng tin) 

Công khai trên Trang TTĐT 

 

  
Chưa đúng theo quy định của pháp 

luật và hướng dẫn của UBND huyện 0.5     
 

  Không niêm yết 0      

2.7.7 

Kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế 

một cửa, cơ chế một cửa liên thông 

đúng và trước hạn 
1 0.5   

 

  

100% hồ sơ giải quyết trước và đúng 

hạn 1    

 

 

 

  

Từ 80% đến dưới 100% hồ sơ giải 

quyết trước và đúng hạn 

0.5 0.5    

Có từ 80% đến dưới 100% hồ sơ giải quyết trước và đúng 

hạn 

-Báo cáo CCHC 4 quý và năm 22 

7/BC-

UBND 

22/2/20

19 

Về công tác cải cách hành chính 

quý I và nhiệm vụ trọng tâm trong 

quý II năm 2019 

32/BC-

UBND 

24/5/20

19 

Soát xét tình hình thực hiện Công 

tác cải cách hành chính 6 tháng 

đầu năm 2019 và triển khai nhiệm 

vụ 6 tháng cuối năm 2019 

54/BC- 23/8/20 Tình hình thực hiện công tác cải 

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=2160
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=83D566B6-F09E-44B5-9A6C-E03E23EB6444
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=83D566B6-F09E-44B5-9A6C-E03E23EB6444
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=C29DB5FC-BE43-42F9-89EC-C85EF609B815
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=C29DB5FC-BE43-42F9-89EC-C85EF609B815
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=A389BB7F-FDE7-4D69-96D9-E3AD1FE15911
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UBND 19 cách hành chính quý III và nhiệm 

vụ trọng tâm trong quý IV năm 

2019 

75/BC-

UBND 

23/10/2

019 

Báo cáo Soát xét tình hình thực 

hiện Công tác cải cách hành chính 

9 tháng đầu năm 2019 và triển 

khai nhiệm vụ những tháng cuối 

năm 2019 

91/BC-

UBND 

 

19/11/2

019 

Báo cáo tình hình thực hiện Công 

tác cải cách hành chính năm 2019 

-Báo cáo kiểm soát TTHC năm 2018 và 03 quý của 

năm  

57/BC-

UBND 

12/12/2

018 

Báo cáo Tình hình thực hiện công 

tác kiểm soát thủ tục hành chính 

năm 2018 

12/BC-

UBND 

18/3/20

19 

Về việc thực hiện công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính Qúy I năm 

2019 

39/BC-

UBND 

18/6/20

19 

BC Về việc thực hiện công tác 

kiểm soát thủ tục hành chính Qúy 

II năm 2019 

53/BC-

UBND 

26/8/20

19 

Báo cáo Về việc thực hiện công 

tác kiểm soát thủ tục hành chính 8 

tháng đầu năm 2019 

62/BC-

UBND 

17/9/20

19 

Báo cáo Về việc thực hiện công 

tác kiểm soát thủ tục hành chính 

Qúy III năm 2019 
 

http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=A389BB7F-FDE7-4D69-96D9-E3AD1FE15911
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=647E8A1F-D083-46C1-B383-F8381F887666
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=647E8A1F-D083-46C1-B383-F8381F887666
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=647E8A1F-D083-46C1-B383-F8381F887666
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=647E8A1F-D083-46C1-B383-F8381F887666
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&Id=D75D65C7-3C93-485B-8DE5-B3667D715907&read=f
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&Id=D75D65C7-3C93-485B-8DE5-B3667D715907&read=f
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=8DE3A9EB-DEC1-4CF4-8182-5F8BD50A9366
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=8DE3A9EB-DEC1-4CF4-8182-5F8BD50A9366
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=569068C4-BDC7-4945-8BB1-5F4405D6C1F2
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=569068C4-BDC7-4945-8BB1-5F4405D6C1F2
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=57A256C8-E86D-4134-90C8-59197E89571A
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=57A256C8-E86D-4134-90C8-59197E89571A
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=6E1BDD30-2C38-4C0B-9F5E-89F6ACF40F26
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=6E1BDD30-2C38-4C0B-9F5E-89F6ACF40F26
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Dưới 80% hồ sơ giải quyết trước và 

đúng hạn 
0     

 

2.7.8 

Thực hiện việc xin lỗi khi có sai sót, 

vi phạm trong quá trình tiếp nhận, 

giải quyết hoặc trả kết quả TTHC 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông 

2 1   

 

  
Có 100% hồ sơ có vi phạm, sai sót 

được xin lỗi 
2    

 

  

Có từ 70 - dưới 100% hồ sơ có vi 

phạm, sai sót được xin lỗi 
1  1   

- Có từ 70% đến dưới 100% hồ sơ vi phạm sai sót 

được xin lỗi. 

(photo thư xin lỗi kèm theo) 

 

  
Dưới 70% hồ sơ có vi phạm, sai sót 

được xin lỗi 
0     

 

2.7.9 
Theo dõi việc tiếp nhận, giải quyết 

hồ sơ 
1 0.5   

 

  

Tổng hợp, đánh giá tình hình tiếp 

nhận hồ sơ - trả kết quả theo định kỳ 

2 tuần 
1     

 

  

Tổng hợp, đánh giá tình hình tiếp 

nhận hồ sơ - trả kết quả theo định kỳ 

hàng tháng 

0.5 0.5   

Đã thực hiện việc báo cáo kết quả giải quyết TTHC 

tại bộ phận TRN&TKQ 1 tháng /01 lần 

57/BC-

UBND 

12/12/2

018 

Báo cáo Tình hình thực hiện công 

tác kiểm soát thủ tục hành chính 

năm 2018 

3E/BC-

UBND 

25/1/20

19 

Báo cáo Kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả xã Quảng Thái 

tháng 01 năm 2019 

10A/BC- 25/02/2 Báo cáo Kết quả giải quyết thủ tục 

http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&Id=D75D65C7-3C93-485B-8DE5-B3667D715907&read=f
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&Id=D75D65C7-3C93-485B-8DE5-B3667D715907&read=f
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=532F0A16-DCBE-4034-80BD-542D1047847F
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=532F0A16-DCBE-4034-80BD-542D1047847F
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=8156B6B8-0827-451A-A389-16C28A07E2A4
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UBND 019 hành chính tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả xã Quảng Thái 

tháng 02 năm 2019 

16A/BC-

UBND 

29/3/20

19 

Báo cáo Kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả xã Quảng Thái 

tháng 03 năm 2019 

23A/BC-

UBND 

25/4/20

19 

Báo cáo Kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả xã Quảng Thái 

tháng 04 năm 2019 

32A/BC-

UBND 

25/05/2

019 

Báo cáo Kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả xã Quảng Thái 

tháng 05 năm 2019 

42B/BC-

UBND 

25/6/20

19 

Báo cáo Kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả xã Quảng Thái 

tháng 06 năm 2019 

48A/BC-

UBND 

25/7/20

19 

Báo cáo Kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả xã Quảng Thái 

tháng 07 năm 2019 

56/BC-

UBND 

23/8/20

19 

Báo cáo Kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả xã Quảng Thái 

tháng 08 năm 2019 

64A/BC- 26/09/2 Báo cáo Kết quả giải quyết thủ tục 

http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=8156B6B8-0827-451A-A389-16C28A07E2A4
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=E06A8E9F-2928-4595-AEAE-D8CE92A0A241
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=E06A8E9F-2928-4595-AEAE-D8CE92A0A241
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=D06E11B2-479D-48CF-A316-69D9EAAA24A0
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=D06E11B2-479D-48CF-A316-69D9EAAA24A0
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=9BA025AA-E44A-4096-BA01-85EB394D1DD2
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=9BA025AA-E44A-4096-BA01-85EB394D1DD2
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=850CD2D8-BFE9-4AF1-98B9-5F42BE67DCC2
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=850CD2D8-BFE9-4AF1-98B9-5F42BE67DCC2
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=B538290E-3827-4A35-922E-93103C3B4679
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=B538290E-3827-4A35-922E-93103C3B4679
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=CCB6487E-179D-4F95-BE4B-D1630D6B1327
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=CCB6487E-179D-4F95-BE4B-D1630D6B1327
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&Id=D1B77FDC-F345-4FB8-B840-66B3285DFC06&read=f
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UBND 019 hành chính tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả xã Quảng Thái 

tháng 9 năm 2019 

79a/BC-

UBND 

26/10/2

019 

Báo cáo Kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả xã Quảng Thái 

tháng 10 năm 2019 

95/BC-

UBND 

26/11/2

019 

Báo cáo Kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả xã Quảng Thái 

tháng 11 năm 2019 
 

  
Không tổng hợp, đánh giá tình hình 

tiếp nhận hồ sơ - trả kết quả 
0     

 

2.7.10 

Tổ chức lấy ý kiến đánh giá mức độ 

hài lòng về chất lượng của Bộ phận 

TN&TKQ 
2 2   

 

  
Lấy ý kiến trên 80% TTHC giải 

quyết nhiều ngày 
2 2   

 

  

Lấy ý kiến từ 60% - 80% TTHC giải 

quyết nhiều ngày 

1     

Đã triển khai kế hoạch đánh giá hài lòng của người 

dân tại Bộ phận TN&TKQ. Có từ 60- 80% TTHC 

được lấy ý kiến 

- Có 881/1175 phiếu đánh giá hài lòng của người dân 

 

  
Lấy ý kiến từ 40% - dưới 60% TTHC 

giải quyết nhiều ngày 
0.5     

 

  
Lấy ý kiến dưới 40% TTHC giải 

quyết nhiều ngày 
0     

 

2.7.11 

Công bố kết quả lấy ý kiến đánh giá 

mức độ hài lòng về chất lượng của 

Bộ phận TN&TKQ theo quy định 
2 2   

 

http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&Id=D1B77FDC-F345-4FB8-B840-66B3285DFC06&read=f
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=8938E355-146E-4DB1-96A2-A9C3504C26B6
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=8938E355-146E-4DB1-96A2-A9C3504C26B6
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=1824486C-62C3-4EC9-9C80-AEB85418E7C3
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=1824486C-62C3-4EC9-9C80-AEB85418E7C3
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Có công bố kết quả đủ 04 lần trong 

năm (theo định kỳ 01 lần/quý); 

không công bố 01 lần, bị trừ 0,5 

điểm 

2 2   

Đồng thời đã công bố kết quả đánh giá hài lòng của 

người dân theo từng quý 

57/QĐ-

UBND 

9/4/201

9 

Công bố kết quả khảo sát lấy ý 

kiến mức độ hài lòng trong giải 

quyết thủ tục hành chính tại bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả hiện 

đại xã 

81A/QĐ-

UBND 

25/6/20

19 

Công bố kết quả khảo sát lấy ý 

kiến mức độ hài lòng trong giải 

quyết thủ tục hành chính tại Bộ 

phận Tiếp nhận và trả kết quả 

UBND xã Quảng Thái 06 tháng 

đầu năm 2019 

149A/QĐ

-UBND 

25/9/20

19 

Quyết định Công bố kết quả khảo 

sát lấy ý kiến mức độ hài lòng 

trong giải quyết thủ tục hành chính 

tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết 

quả UBND xã Quảng Thái Qúy III 

năm 2019 

178/QĐ-

UBND 

20/11/2

019 

Quyết định Công bố kết quả khảo 

sát lấy ý kiến mức độ hài lòng 

trong giải quyết thủ tục hành chính 

tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết 

quả UBND xã Quảng Thái năm 

2019 
 

2.7.12 

Công khai số điện thoại phản ánh, 

kiến nghị giải quyết TTHC theo cơ 

chế một cửa 
1 1   

 

  
Có niêm yết tại bảng niêm yết của 

Bộ phận TN&TKQ và tại cổng thông 1 1   Đã thực hiện công khai địa chỉ tiếp nhận phản ảnh, kiến 

http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=F9ABD92B-B03C-4FAE-97C0-D1D523AB04E4
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=F9ABD92B-B03C-4FAE-97C0-D1D523AB04E4
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=B26A28CD-958A-4884-8684-EDCD714A81A1
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=B26A28CD-958A-4884-8684-EDCD714A81A1
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=8139BAD5-3031-47FB-A487-A9B94AEB03AA
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=8139BAD5-3031-47FB-A487-A9B94AEB03AA
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=37D435C1-3C70-4B88-9E6A-8D6C55CE38B0
http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=2&fName=ODDetail&id=37D435C1-3C70-4B88-9E6A-8D6C55CE38B0
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tin điện tử cơ quan nghị về quy định TTHC theo quy định tại bảng niêm 

yết quy trình việc tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy 

định hành chính và trên trang TTĐT 

+ Tài liệu kiểm chứng gồm:  

(hình ảnh Bảng công khai) 

Bài viết: ĐỊA CHỈ CÔNG KHAI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN 

NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH CỦA CÁ NHÂN, TỔ 

CHỨC, DOANH NGHIỆP 

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=1644 

 

  

Có niêm yết tại bảng niêm yết của 

Bộ phận TN&TKQ hoặc tại cổng 

thông tin điện tử cơ quan 
0.5     

 

  Không niêm yết 0      

III 

THỰC HIỆN VIỆC BÁO CÁO 

TỰ CHẤM ĐIỂM ĐỂ XẾP HẠNG 

CÔNG TÁC CCHC 

4 4   
 

3.1 

Kịp thời báo cáo và có tài liệu kiểm 

chứng để đánh giá, xếp hạng 

CCHC trong năm của cơ quan, 

đơn vị 

2 2   

 

  Theo đúng thời gian yêu cầu 2    

  Không đúng thời gian yêu cầu 0      

3.2 
Đảm bảo sự chính xác trong việc 

tự chấm điểm 
2   

 

  

Chênh lệch không quá 5 điểm, giữa 

điểm tự chấm so với điểm của Hội 

đồng thẩm định 
2   

 

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=1644
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Chênh lệch hơn 5 điểm, giữa điểm tự 

chấm so với điểm của Hội đồng thẩm 

định 
0     

 

  TỔNG CỘNG 100.00 87.00    

 
Nơi nhận: 

- UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ huyện; 

- Hội đồng chấm điểm CCHC huyện; 

- Thường trực Đảng ủy; 

- Thường trực HĐND xã; 
- CT-PCT UBND xã; 
- Các công chức chuyên môn; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

 

    Lê Ngọc Bảo 
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